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Phần 22 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 124 

 Câu 1: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục đại học đào tạo trình độ nào?  

a. Đại học, Cao học, tiến sĩ. 

b. Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

c. Trung cấp, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

d. Sơ cấp, trung cấp, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

Câu 2: Theo Luật Giáo dục 2019. Ai là người có quyền cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo 

dục đại học. Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường ở các cấp học, trình độ đào 

tạo khác thực hiện theo quy định của Chính phủ?  

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội 

C. Thủ tướng Chính phủ 

D. Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội 

Câu 3: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào có trách nhiệm động viên toàn dân chăm lo cho sự nghiệp 

giáo dục?  

A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận 

B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; Gia đình và xã hội 

C. Các tổ chức thành viên của Mặt trận 

D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Câu 4: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học. Xác định 

phương án đúng?  

A. Học sinh có thành tích xuất sắc, học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong học tập, rèn 



luyện và các phong trào thi đua, có nhiều đóng góp cho tập thể được các bạn trong lớp bình chọn hoặc 

có thành tích đột xuất khác thì được giáo viên, nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo 

các hình thức: tuyên dương trước lớp hoặc trước toàn trường, tặng giấy khen hoặc thư khen 

B. Học sinh có khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua, tuỳ theo mức 

độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp kỉ luật sau: nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh 

tiến bộ hơn; thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm 

C. Tất cả các phương án đều đúng 

D. Giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường hoặc trong cuộc họp chung 

với cha mẹ học sinh 

Câu 5: Viên chức bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp trong một thời hạn nhất 

định theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nếu không bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì đơn vị sự 

nghiệp công lập giải quyết như thế nào?  

A. Phải bố trí viên chức vào vị trí việc làm khác không liên quan đến hoạt động nghề nghiệp bị cấm hoặc 

bị hạn chế. 

B. Phải bố trí viên chức vào vị trí việc làm theo vị trí việc làm mà Viên chức đảm nhiệm trước khi viên 

chức bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp 

C. Phải bố trí viên chức vào vị trí việc làm theo vị trí việc làm thấp hơn vị trí việc làm mà Viên chức đảm 

nhiệm trước khi viên chức bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp 

D. Không có phương án đúng 

Câu 6: Theo Luật giáo dục 2019. Ai trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo 

dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc?  

A. Nhân dân 

B. Đồng bào 

C. Mọi công dân 

D. Cử tri 

Câu 7: Điều 21 trong chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức quy định: Nguyên tắc 

tuyển dụng gồm những nguyên tắc nào ?  

a. Tuyển trọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. 

b. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. 

c. Cả 2 đáp án đều đúng 

d. Cả 2 đáp án đều sai 

Câu 8: Theo Luật giáo dục 2019. Giai đoạn giáo dục cơ bản gồm cấp học nào?  

A. Tiểu học và cấp trung học cơ sở 

B. Mầm non; tiểu học và cấp trung học cơ sở 

C. Tiểu học; cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông 

Câu 9: Theo Luật Giáo dục 2019. Ai là người quyết định phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc 

dân và Khung trình độ quốc gia Việt Nam?  

A. Thủ tướng Chính phủ 

B. Chủ tịch nước 

C. Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo 

D. Chủ tịch Quốc hội 

Câu 10: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát 



triển giáo dục mầm non nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội?  

A. Chính phủ 

B. Quốc hội 

C. Nhà nước 

D. Bộ giáo dục và đào tạo 

Câu 11: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ 

sở giáo dục khác, giảng dạy trình độ sơ cấp, trung cấp gọi là?  

A. Giảng viên 

B. Giáo viên 

C. Thầy, cô giáo 

D. Nhà giáo 

Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019. Qui định chuẩn trình độ đào tạo, đối nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn 

luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ?  

A. Đại học 

B. Thạc sĩ 

C. Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ 

D. Tiến sỹ 

Câu 13: Điều 21 trong chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức quy định: Nguyên tắc 

tuyển dụng gồm những nguyên tắc nào?  

a. Bảo đảm tính cạnh tranh 

b. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật. 

c. Uư tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số. 

d. Cả 3 đáp án đều đúng 

Câu 14: Điều 25 trong Hơp đồng làm việc của chương III Tuyển dụng, sử dụng viên chức- Luật Viên Chức 

quy định: Có mấy loại hợp đồng làm việc?  

a. 1 

b. 3 

c. 2 

d. 4 

Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. Học sinh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp được học khối lượng kiến 

thức văn hóa ở cấp học nào?  

A. Trung học phổ thông. 

B. Trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở 

C. Trung học cơ sở hoặc Tiểu học 

D. Trung học cơ sở 

Câu 16: Theo Luật giáo dục 2019. Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông do cơ 

quan nào thành lập để thẩm định chương trình giáo dục phổ thông?  

A. Chủ tịch Quốc hội 

B. Thủ tướng Chính phủ 

C. Chủ tịch nước 

D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 



Câu 17: Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây thuộc về yêu cầu nội dung giáo dục?

 
A. Cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp học, mỗi cấp học hoặc các môn 

học, mô-đun, ngành học đối với từng trình độ đào tạo. 

B. Bồi dưỡng cho người học năng lực tự học và hợp tác, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý 

chí vươn lên. 

C. Giáo dục phải phù hợp với sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tâm sinh lý lứa tuổi và khả năng của người 

học 

D. Giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục 

Câu 18: Theo Luật Giáo dục 2019. Cơ quan nào quyết định thành lập trường công lập và cho phép thành 

lập trường dân lập, trường tư thục đối với cơ sở giáo dục đại học?  

A. Chủ tịch nước 

B. Thủ tướng Chính phủ 

C. Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội 

D. Bộ trưởng bộ giáo dục và Đào tạo 

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà giáo giảng dạy từ trình độ cao đẳng trở lên gọi là?  

A. Giảng viên. 

B. Thầy, cô giáo 

C. Giáo viên 

D. Nhà giáo 

Câu 20: Tuyển dụng  

A. Tuyển dụng là việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực vào làm viên chức tại đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

B. Tuyển dụng là việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực vào làm tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

C. Tuyển dụng là việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ và năng lực. 

D. Tuyển dụng là việc lựa chọn người cố năng lực, phẩm chất và trình độ vào làm viên chức tại các đơn vị 

sự nghiệp công lập. 

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục tiểu học được thực hiện trong bao nhiêu năm học?

 
A. 04 năm 

B. 05 năm hoặc 6 năm 

C. 05 năm 

D. 06 năm 

Câu 22: Theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT; 4/9/2020. Ban hành Điều lệ trường Tiểu học.Biển tên 

trường. Ở giữa, đối với điểm trường thì ghi?  

A. Tên điểm trường ghi dòng dưới dòng Phòng Giáo dục và Đào tạo 

B. Trường Tiểu học và tên riêng điểm trường 

C. Tên điểm trường ghi dòng dưới dòng Trường Tiểu học và tên riêng của trường 

D. Tên điểm trường 

Câu 23: Theo Luật giáo dục 2019. Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của cơ quan, 


